
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Lương Thị Quyền x 142618864 4/7/2009 CA Hải Dương Đạt DNTN Thành Phát

2 Nguyễn Văn Bảy x 162804063 2/12/2011 CA Nam Định Đạt

3 Nguyễn Minh Tân x 365776192 5/15/2006 CA Sóc Trăng Đạt

4 Thạch Minh Thiện x 334754788 11/17/2008 CA Trà Vinh Đạt

5 Nguyễn Ngọc Dung x 024929746 2/24/2014 CA TP. HCM Đạt

6 Phạm Nguyễn Phú x 271677090 7/21/2014 CA Đồng Nai Đạt Cty Long Phụng

7 Bùi Hữu Nhơn x 312090713 2/25/1991 CA Tiền Giang Đạt

8 Lê Công Tài x 023975359 3/7/2002 CA TP. HCM Đạt

9 Nguyễn Hoàng Trung x 024064590 9/26/2002 CA TP. HCM Đạt

10 Nguyễn Thị Thùy Hương x 023492034 3/30/2010 CA TP. HCM Đạt

11 Trương Thị Ngọc Tuyết x 024219511 6/8/2004 CA TP. HCM Đạt

12 Lê Văn Sá x 025787499 8/17/2013 CA TP. HCM Không đạt

13 Đỗ Thị Kim Dung x 023873377 3/8/2001 CA TP. HCM Đạt

14 Nguyễn Thị Thùy Linh x 025880408 3/15/2014 CA TP. HCM Đạt

15 Đỗ Thị Phương Uyên x 024902381 3/4/2008 CA TP. HCM Đạt

16 Nguyễn Ngọc Huân x 023872372 7/27/2011 CA TP. HCM Đạt

17 Huỳnh Thanh Phong x 331799776 1/9/2013 CA Vĩnh Long Đạt

18 Đặng Minh Thùy x 331506448 3/4/2003 CA Vĩnh Long Đạt

19 Võ Thị Thủy x 197068047 2/9/2011 CA Quảng Trị Đạt
Cty Phú Qúy Thủy 

Mộc

20 Phạm Ngọc Hằng x 022287408 21/11/2001 CA TP. HCM Đạt

21 Nguyễn Minh Trí x 024241427 12/1/2015 CA TP. HCM Đạt

22 Lê Thị Định x 172841619 18/07/2011 CA Thanh Hóa Đạt

23 Võ Thị Hai x 261233623 24/08/2007 CA Bình Thuận Đạt

24 Bùi Thanh Tâm x 331435763 17/07/2007 CA Vĩnh Long Đạt

25 Trần Thị Ngọc Anh x 261104914 18/03/2010 CA Bình Thuận Đạt

26 Trần Thị Oanh x 271568418 26/02/2009 CA Đồng Nai Đạt
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27 Trần Thị Anh Đức x 261174412 28/02/2006 CA Bình Thuận Đạt

28 Huỳnh Thị Trúc Linh x 024886454 14/02/2008 CA TP. HCM Đạt

29 Nguyễn Thị Bích Thùy x 205190989 28/03/2009 CA Quảng Nam Không đạt

30 Võ Thị Ngọc Linh x 022880594 4/7/2011 CA TP. HCM Không đạt

31 Võ Thành Tuấn x 321034235 9/4/1997 CA Bến Tre Đạt

32 Trần Thanh Pháp x 205353708 1/11/2008 CA Quảng Nam Đạt

33 Nguyễn Thị Vân x 022995071 3/3/2011 CA TP. HCM Đạt

34 Lê Thị Mỹ Loan x 320917411 12/21/2012 CA Bến Tre Đạt

35 Huỳnh Thị Cẩm Sang x 365605544 19/11/2002 CA Sóc Trăng Đạt

36 Huỳnh Thị Trúc Giang x 365604866 3/31/2016 CA Sóc Trăng Đạt

37 Lê Tuấn Kiệt x 341734969 7/6/2010 CA Đồng Tháp Đạt

38 Đặng Phú Quốc x 197287006 31/03/2009 CA Quảng Trị Đạt

39 Lâm Pộ x 365869300 13/02/2008 CA Sóc Trăng Đạt

40 Trịnh Duy Tâm x 261114175 31/08/2004 CA Bình Thuận Đạt

41 Hàng Duy Trường Giang x 341790540 5/9/2011 CA Đồng Tháp Đạt

42 Lê Thị Kim Quyên x 261368377 16/02/2012 CA Bình Thuận Đạt

43 Nguyễn Trường An x 321483783 17/04/2009 CA Bến Tre Đạt

44 Lương Oanh Ngọc x 024329676 6/7/2005 CA TP. HCM Đạt

45 Ngô Ngọc Tuấn Anh x 261291636 16/02/2009 CA Bình Thuận Đạt

46 Diệp Đình Khánh x 211823994 30/05/2011 CA Bình Định Đạt

47 Đặng Xuân Trường x 245005124 4/8/2004 CA Đắk Nông Đạt

48 Nguyễn Văn Tuấn x 261232104 2/7/2014 CA Bình Thuận Đạt

49 Võ Thị Kim Hồng x 264358218 20/03/2007 CA Ninh Thuận Đạt

50 Nguyễn Thị Ánh Tuyết x 264419572 27/05/2011 CA Ninh Thuận Đạt

51 Huỳnh Ngọc Phương x 023574639 28/10/2010 CA TP. HCM Đạt

52 Nguyễn Văn Hiền x 261291862 27/06/2014 CA Bình Thuận Đạt

53 Nguyễn Thanh Hải x 024606618 23/10/2006 CA TP. HCM Không đạt

54 Võ Thị Diễm Hương x 264435732 5/3/2011 CA Ninh Thuận Đạt

55 Lê Trần Quỳnh Khanh x 024739120 31/07/2012 CA TP. HCM Đạt

56 Võ Hữu Trường x 321366661 5/9/2005 CA Bến Tre Đạt

57 Nguyễn Thị Thu Huyền x 250950316 15/07/2010 CA Lâm Đồng Đạt

58 Vũ Thị Kim Dung x 31959187 30/01/2013 CA Hải Phòng Đạt

59 Lê Thị Kim Loan x 271770583 9/7/2013 CA Đồng Nai Đạt

2



60 Trần Triệu Vĩ x 281060740 31/08/2009 CA Bình Dương Đạt

61 Phạm Văn Hoàng x 225401200 14/12/2010 CA Khánh Hòa Đạt

62 Nguyễn Thị Thùy Linh x 272346944 14/06/2009 CA Đồng Nai Đạt

63 Võ Thị Thu Hà x 264358219 3/11/2008 CA Ninh Thuận Đạt

64 Mu Sa x 024369340 6/4/2005 CA TP. HCM Đạt

65 Lê Văn Trưởng x 197340757 2/8/2012 CA Quảng Trị Đạt

66 Huỳnh Thị Phương Mai x 024478155 3/5/2006 CA TP. HCM Đạt

67 Nguyễn Thị Mai Ly x 225518743 22/08/2009 CA Khánh Hòa Đạt

68 Hà Thị Kim Thảo x 241611567 4/8/2013 CA Đắk Lắk Đạt

69 Phạm Hữu Hội x 215192316 6/5/2007 CA Bình Định Đạt

70 Lê Nguyễn Hạ Vũ x 024856283 11/8/2007 CA TP. HCM Đạt

71 Phạm Trần Ngọc Hạnh x 281069335 8/7/2012 CA Bình Dương Đạt

72 Nguyễn Thị Tú Quyên x 312135587 22/01/2007 CA Tiền Giang Đạt

73 Nguyễn Nhật Toàn x 025663415 4/7/2015 CA TP. HCM Không đạt

74 Ngô Ngọc Trân x 221312310 3/7/2009 CA Phú Yên Đạt

75 Lê Nguyễn Đức Thạnh x 025062059 3/2/2009 CA TP. HCM Đạt

76 Trần Đức Bạo x 212704540 17/02/2009 CA Quảng Ngãi Đạt

77 Nguyễn Xuân Liêm x 230979816 24/06/2010 CA Gia Lai Đạt

78 Trần Thế Vinh x 281016100 21/12/2012 CA Bình Dương Đạt

79 Nguyễn Đào Duy Kha x 025518192 3/8/2011 CA TP. HCM Đạt

80 Đỗ Thị Kim Liên x
0791820002

84
1/21/2016

Cục CS ĐKQL 

Cư trú & DLQG 

về Dân cư

Đạt CH Vissan Số 2

81 Tô Thị Liễu x
0751610000

17
8/15/2001

Cục CS ĐKQL 

Cư trú & DLQG 

về Dân cư

Đạt

82 Trần Lợi x 022392340 11/19/2008 CA TP. HCM Đạt

83 Nguyễn Hữu Long x 025994351 12/30/2014 CA TP. HCM Đạt Cty CDN

84 Bùi Quang Huy x 212187385 4/13/2011 CA Quảng Ngãi Đạt

85 Bùi Quang Cho x 261540739 9/24/2015 CA Bình Thuận Đạt

86 Bùi Quang Thành x 212663121 7/16/2010 CA Quảng Ngãi Đạt

87 Nguyễn Nhung x 261175708 5/9/2006 CA Bình Thuận Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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